
 
1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NINH HẢI 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 01/2018/HSST 

Ngày: 11/01/2018                                                                           

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NINH HẢI - TỈNH NINH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Minh Đăng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Đào Minh Phấn  

2. Bà Phạm Thị Huệ 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thụy Anh Đào – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hải tham gia phiên tòa: 
Ông Bùi Ngọc Hưng Long - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 11 tháng 01 năm 2018, tại phòng xử án Tòa án nhân dân huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

36/2017/HSST ngày 28/11/2017, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

36/2017/QĐST-HS ngày  28/12/2017, đối với bị cáo: 

NGUYỄN H, sinh ngày: 19/6/1999. Nơi sinh: tại Ninh Thuận. Nơi 

ĐKNKTT: Khu phố N C 1, thị trấn Kh H, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Chỗ ở 

hiện nay: Khu phố Kh S, thị trấn Kh H, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Nghề 

nghiệp: Làm biển. Trình độ văn hóa: 4/12. Tiền án, tiền sự: Không. Con ông 

Nguyễn E, sinh năm: 1963 và bà Hà Thị S, sinh năm: 1968. Vợ: Võ Thị Ngh, sinh 

năm: 1999. Con tên: Nguyễn H, sinh năm 2017. Bị cáo hiện đang thực hiện lệnh 

cấm đị khởi nơi cư trú. (Có mặt) 

 Người bị hại: Nguyễn A T, sinh ngày: 25/02/2000 (Có mặt) 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại: Ông Nguyễn K, sinh năm: 1978, 

Bà Nguyễn Th Nh, sinh năm 1980 (Có mặt) 

Cùng trú tại: Khu phố N C 1, thị trấn Kh H, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 gi  30 phút ngày 15/5/2017, Nguyễn H c ng Nguyễn S, Võ Th 

Ch, Nguyễn V X và Ngô V Đ đến quán ch  của bà Tr n Th C tại khu phố N C 1, thị 

trấn Kh H, huyện Ninh Hải ăn ch . Khi đang ng i ăn, Đ nhìn thấy một nhóm thanh 

niên g m: Ngô H Đ, Nguyễn A T, Hu nh Th Kh, Nguyễn K, Tr n M T ( à) và Võ 

Tr c ng đến quán ch  ng i ở bàn kế bên cách bàn nhóm H khoảng 05 m. Do trước 
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đó H có kể cho Đ biết gi a H và Đ (Kh) có m u thu n với nhau nên khi thấy nhóm 

của Đ nên Đ nói với H “ hóm Đ  ìa  để H biết thì H nói “ ua đánh lại c nh cáo . 

Nói xong, H liền đ ng lên c m một cái ly thủy tinh có quai tại bàn có k ch thước 

chiều cao khoảng 12 cm, đư ng k nh 8 cm đi qua mục đ ch để đánh Đ nhưng khi 

đến H nhìn nh m Nguyễn A T đang ng i quay lưng là Đ nên c m ly b ng tay phải 

đánh 01 cái theo hướng t  trên xuống, T nghe có ngư i la lên nên quay ngư i lại thì 

bị H đập ly thủy tinh trúng v ng mặt làm bể ly. T ôm mặt b  chạy, lúc này Đ thấy Đ 

ôm H lại nên lượm cục đá tại quán có k ch thước khoảng (4 x 6) cm chạy đến n m 

áo Đ kéo ra, r i c m cục đá b ng tay phải đánh 02 cái trúng vào đ u làm Đ bị 

thương. Sau đó mọi ngư i đều b  chạy, riêng T và Đ được gia đình đưa đến bệnh 

viện tỉnh Ninh Thuận để điều trị. 

- Tại Bản giám định pháp y thương tật số: 94/TgT ngày 08/8/2017 của  Trung 

t m pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận: “Sức  hỏe của  gô H Đ bị suy gi m do 

thương tích gây nên là     (tạm th i)  Cụ th  như sau    t thương chéo ngang thái 

dương ph i, s o li n t t ph ng  ích thư c (  x  , ) cm  (   )    t thương d c đ nh 

chẩm đầu ph i, s o li n t t ph ng di động  ích thư t (  x  , ) cm   ạn nhân than 

c n đau đầu chóng mặt, chưa phát hiện d u hiệu thần  inh  hu tr  (   ) .  

- Tại Bản giám định pháp y thương tật số: 95/TgT ngày 08/8/2017 của  Trung 

t m pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận: “Sức  hỏe của  guy n   T bị suy gi m do 

thương tích gây nên là      Cụ th     t thương chéo v ng trán ph i s o li n t t di 

động  ích thư c ( x , ) cm (   )    t thương ngang trán ph i cạnh đuôi chân 

mày phía trong s o li n t t ph ng di động  ích thư c ( x , ) cm (   )    t thương 

ngang mi dư i v ng mắt ph i đ n  hóe trong cạnh s ng m i s o li n t t di động 

 ích thư c ( x , ) cm, nhắm m  mắt bình thư ng,   t mạc mắt xu t huy t,  nh 

hư ng thẩm m  (   )    t thương d c v ng đ nh m i s o li n t t ph ng di động 

 ích thư c ( ,  x  , ) cm (   )    t thương d c v ng nhân trung s o li n t t ph ng 

di động  ích thư c (  x  , ) cm (   )    t thương ngang má ph i s o li n t t 

ph ng  ích thư c ( ,8 x  , ) cm  (   )    t thương ngang cạnh đuôi ngoài mắt 

ph i ph i s o li n t t  ích thư c ( ,  x  , ) cm (01%)    t thương d c m i ph i s o 

li n t t ph ng  ích thư c (  x  , ) cm (   )   quang    y xương m i đang can  

(09%) . 

Tại Cáo trạng số: 36/VKS-HS ngày 28/11/2017 của Viện kiểm sát nh n d n 

huyện Ninh Hải đã truy tố Nguyễn H về tội “C  ý gây thương tích  theo khoản 2 

Điều 104 của Bộ luật hình sự (BLHS). Nay là Điều 134 của BLHS năm 2015. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn H th a nhận có hành vi d ng ly thủy 

tinh đánh vào mặt Nguyễn A T gây tỷ lệ tổn thương cơ thể 26%. Bị cáo đ ng ý b i 

thư ng và đã b i thư ng cho ngư i bị hại số tiền 21.500.000 đ ng. Bị cáo hiện 

đang là lao động duy nhất trong gia đình, vợ mới sinh và nuôi con nh . Bà ngoại bị 

cáo được Ủy ban nh n d n tỉnh Ninh Thuận tặng thưởng b ng khen vì có công 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

Ngư i bị hại tại phiên tòa trình bày: Ngày 15/5/2017 khi đang ng i ăn chè 

c ng bạn tại khu phố N C 1 thì bị Nguyễn H d ng ly đánh vào mặt. Sau đó gia đình 

đưa đi cấp c u tại bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Chi ph  điều trị thương t ch là 
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21.500.000 đ ng. Trong quá trình làm việc bị cáo và gia đình tôi đã th a thuận b i 

thư ng xong số tiền trên. Tôi đã làm đơn xin bãi nại cho bị cáo. Hôm nay tôi xin 

HĐXX giảm nhẹ m c hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo. 

Ngư i đại diện hợp pháp của ngư i bị hại trình bày: Sau khi sự việc xảy ra bị 

cáo đã b i thư ng cho gia đình tôi toàn bộ số tiền chi ph  điều trị thương t ch. Tại 

phiên tòa không có yêu c u gì thêm. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát v n gi  nguyên Cáo trạng truy tố đối với 

bị cáo về tội danh như trên và đề nghị HĐXX: 

- Áp dụng khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; 

Điều 65, 91, 101 của BLHS năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn H t  12 tháng đến 

15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Th i gian thử thách t  24 đến 30 tháng. 

Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị HĐXX quyết định về án phí 

Hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo, ngư i bị hại, ngư i đại diện hợp pháp của bị hại không có ý kiến 

tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát. 

Bị cáo nói l i nói sau c ng có nội dung cụ thể như sau: “Bị cáo nhận thức 

được việc làm của mình là trái pháp luật, r t h i hận và mong Hội đồng xét xử 

gi m nh  mức hình phạt và cho bị cáo hư ng án treo . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ s  nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên t a, Hội đồng xét xử nhận th y như sau  

 [1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Ninh 

Hải, Điều tra viên; Viện kiểm sát nh n d n huyện Ninh Hải, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ngư i 

nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

ngư i tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, ngư i tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn H th a nhận ngày 15/5/2017 đã có hành vi 

d ng ly thủy tinh có k ch thước chiều cao khoảng 12 cm, đư ng k nh 8 cm đánh vào 

mặt Nguyễn A T gây tỷ lệ tổn thương cơ thể 26%. Như vậy, khẳng định cáo trạng 

36/VKS-HS ngày 28/11/2017 của Viện kiểm sát nh n d n huyện Ninh Hải đã truy 

tố Nguyễn H về tội “C  ý gây thương tích  theo khoản 2 Điều 104 của Bộ luật hình 

sự. Nay là Điều 134 của BLHS năm 2015 là có cơ sở, đúng pháp luật. 

[3]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã trực tiếp x m 

phạm đến s c kh e của ngư i khác được pháp luật bảo vệ.   y mất trật tự, trị an tại 

địa phương. Bị cáo nhận th c được hành vi d ng ly thủy tinh là hung kh  nguy hiểm 

đánh anh Tú là vi phạm pháp luật. Và khi đánh anh T, gi a bị cáo và anh T không 

có m u thu n gì là thể hiện t nh côn đ , hung hăng của bị cáo. Các tình tiết này quy 

định tại điểm a, i khoản 1 Điều 134 của BLHS. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 

với lỗi cố ý trực tiếp. Bị cáo đã phạm tội Cố ý g y thương t ch. Tội và hình phạt 

được quy định tại khoản 2 Điều 134 của BLHS năm 2015.  
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[4] Bị cáo là ngư i có nh n th n tốt chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo có các 

tình tiết giảm nhẹ như sau: Tự nguyện b i thư ng thiệt hại; Thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải và tại phiên tòa bị hại Nguyễn A T xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị 

cho bị cáo hưởng án treo, bị cáo là lao động duy nhất trong gia đình phải nuôi vợ 

mới sinh con nh . Bà ngoại bị cáo được Ủy ban nh n d n tỉnh Ninh Thuận tặng 

thưởng b ng khen vì có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Các tình tiết này 

được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS. Ngoài ra, khi 

phạm tội bị cáo là ngư i chưa thành niên (17 tuổi, 10 tháng, 26 ngày), nhận th c 

pháp luật còn hạn chế. HĐXX chấp nhận toàn bộ ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, 

ngư i bị hại, áp dụng các Điều 54; Điều 65, 91, 101 của BLHS năm 2015. Xử bị 

cáo dưới m c thấp nhất khung hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo c ng đủ tác 

dụng giáo dục, phòng ng a đối với bị cáo. 

 [5] Đối với Ngô V Đ có hành vi d ng đá có k ch thước 4 x 6 cm đánh vào 

đ u anh Ngô H Đ gây tỷ lệ tổn thương cơ thể là 4% và ngư i bị hại có đơn đề nghị 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với anh Đ. Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị xét 

xử vụ án. Ngày 21/12/2017 ngư i bị hại có đơn đề nghị xin rút yêu c u khởi tố vụ 

án, khởi tố bị can đối với anh Đ. Ngày 22/12/2017, Tòa án nh n d n huyện Ninh 

Hải căn c  khoản 2 Điều 105 của Bộ luật Tố tụng hình sự, ra quyết định đình chỉ vụ 

án đối với bị can Ngô V Đ. 

 [6] Về vật ch ng vụ án: Trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện Ninh Hải đã tiến hành truy tìm 01 ly thủy tinh và 01 cục đá là tang 

vật vụ án nhưng không thu gi  được. 

[7] Về trách nhiệm d n sự: Bị cáo và bị hại Nguyễn A T đã th a thuận b i 

thư ng xong số tiền 21.500.000 đ ng. Anh Ngô H Đ và anh Ngô V Đ đã th a thuận 

về việc b i thư ng. Tại phiên tòa không ai có yêu c u b i thư ng gì nên HĐXX 

không xem xét. 

[8] Về án ph : Căn c  khoản 1 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thư ng vụ Quốc hội 

quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  

Bị cáo phải chịu tiền án ph  Hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

 ì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn H phạm tội “C  ý gây thương tích”  

2. Điều luật áp dụng và xử phạt: 

- Áp dụng: Khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, 

Điều 65, 91, 101 của BLHS năm 2015.  

- Xử phạt bị cáo Nguyễn H 15 (mư i lăm) tháng t  nhưng cho hưởng án treo. 

Th i gian thử thách 30 (ba mươi) tháng, kể t  ngày tuyên án.  iao bị cáo H cho Ủy 

ban nhân dân thị trấn Kh H, huyện Ninh Hải nơi bị cáo thư ng trú để giám sát, giáo 

dục trong th i gian thử thách. Trư ng hợp ngư i được hưởng án treo thay đổi nơi 

cư trú thì được thực hiện theo Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

3. Về án phí: Căn c  khoản 1 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thư ng vụ Quốc hội 
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quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  

Bị cáo Nguyễn H phải chịu 200.000 đ ng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án ph  

Hình sự sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, ngư i bị hại, 

ngư i đại diện hợp pháp của ngư i bị hại. Quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể 

t  ngày tuyên án (ngày 11/01/2018).  

(Đã giải th ch chế định án treo cho bị cáo H) 

 
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh NT; 

- VKSND tỉnh NT; 

- VKSND huyện NH; 

- Công an huyện NH (02 bản); 

- Các bị cáo; ngư i bị hại; 

- Chi cục THADS huyện NH, THA phạt t ; 

- Lưu (h  sơ, án văn).                            

  TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(đã ký) 

 

 

Ngô Minh Đăng 

 

 

 

 

 

 

 


